	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHẠM VĂN CỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢM TẢI

NĂM HỌC 2020 - 2021
BỘ MÔN: MĨ THUẬT    LỚP : 6
	TUẦN

Tiết
	CHỦ ĐỀ
	BÀI DẠY
 (Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng
dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	TRANG TRÍ VÀ MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ 

( 6TIẾT)
	CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC
	
	
	45 phút
	

	2
	
	CÁCH SẮP XẾP (BỐ CỤC) TRONG TRANG TRÍ
	
	
	45 phút
	

	3
	
	MÀU SẮC
	
	
	45 phút
	

	4
	
	MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ
	
	
	45 phút
	

	5
	
	TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM
	
	
	45 phút
	

	6
	
	TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
	
	
	45 phút
	

	7
	LÀM QUEN VỚI VẼ THEO MẪU

 (5TIẾT)
	SƠ LƯỢC VỀ PHỐI CẢNH

( LUẬT XA, GẦN)
	
	
	45 phút
	

	8 - 9
	
	CÁCH VẼ THEO MẪU

(MẪU CÓ DẠNG KHỐI HỘP &KHỐI CẦU)
	
	
	90 phút
	

	10- 11
	
	MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT
	
	
	90 phút
	

	12-13
	LÀM QUEN VỚI VẼ TRANH ĐỀ TÀI ( 4 TIẾT)
	CÁCH VẼ TRANH ĐỀ TÀI

(VẼ TRANH ĐỀ TÀI HỌC 

TẬP)
	
	
	90 phút
	

	14-15
	
	VẼ TRANH  ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI
	
	
	90 phút
	KT giữa kì

	16
	 VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM 

(5 TIẾT)
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIÊT NAM THỜI KỈ CỔ ĐẠI
	
	
	45 phút
	

	17
	
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI LÝ (1010-1225)
	
	
	45 phút
	

	18
	
	MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ
	
	
	45 phút
	

	19
	
	TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
	
	
	45 phút
	

	20
	
	GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM
	
	
	45 phút
	

	21
	QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

(5 TIẾT)
	VẼ TRANH ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM
	
	
	45 phút
	

	22-23
	
	VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY TẾT & MÙA XUÂN
	
	
	45 phút
	

	24-25
	
	VẼ TRANH ĐỀ TÀI QUÊ HƯƠNG EM
	
	
	45 phút
	KT giữa kì

	27-28
	TẬP VẼ CÁC ĐỒ VẬT TRONG GIA ĐÌNH (5 TIẾT)
	MẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤ & HÌNH CẦU
	
	
	45 phút
	

	29-30
	
	MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT
	
	
	45 phút
	

	31
	
	TRANG TRÍ CHIẾC KHĂN ĐẶT LỌ HOA
	
	
	45 phút
	

	32
	CHỮ VIẾT TRONG CUỘC SỐNG 

( 2 TIẾT)
	KẼ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU
	
	
	45 phút
	

	33
	
	KẼ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM
	
	
	45 phút
	

	34
	MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI CỔ ĐẠI

 ( 2 TIẾT)
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KỈ CỖ ĐẠI
	
	
	45 phút
	

	35
	
	MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT AI CẬP, HI LẠP, LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI
	
	
	45 phút
	


                                                                                              Củ Chi, ngày 30 tháng 8 năm 2020


   TTCM





                          GVBM

           Nguyễn Thị Thanh Tuyền                                                                   Trần Xuân Bình
DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT                      DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHẠM VĂN CỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢM TẢI

NĂM HỌC 2020 - 2021
BỘ MÔN: MĨ THUẬT    LỚP : 7

	TUẦN

Tiết
	CHỦ ĐỀ
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng
dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	TRANG TRÍ VÀ CUỘC SỐNG

( 4 TIẾT)
	TẠO HỌA TIẾT TRANG TRÍ
	
	
	45 phút
	

	2
	
	TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
	
	
	45 phút
	

	3
	
	TRANG TRÍ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT
	
	
	45 phút
	

	4
	
	TRANG TRÍ ĐĨA TRÒN
	
	
	45 phút
	

	5
	TẬP VẼ CÁC ĐỒ VẬT ĐƠN GIẢN 

( 7 TIẾT )
	CÁI CỐC VÀ  QUẢ
	
	
	45 phút
	

	6- 7
	
	LỌ HOA VÀ QUẢ
	
	
	90 phút
	

	8-9
	
	ẤM TÍCH VÀ CÁI BÁT
	
	
	90 phút
	

	10-11
	
	LỌ HOA VÀ QUẢ
	
	
	90 phút
	   KT giữa kì

	12
	SƠ LUỌC MĨ THUẬT VIỆT NAM 

( 4 TIẾT )
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI TRẦN
	
	
	45 phút
	

	13
	
	MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MĨ THUẬT THỜI TRẦN 
	
	
	45 phút
	

	14
	
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM GĐ TỪ TK XIX ĐẾN 1954
	
	
	45 phút
	

	15
	
	MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VN TỪ TK XIX ĐẾN 1954

	
	
	45 phút
	

	16-17
	SẮC MÀU CUỘC SỐNG

( 7 TIẾT)
	CUỘC SỐNG QUANH EM
	
	
	90 phút
	

	18-19
	
	AN TOÀN GIAO THÔNG
	
	
	90 phút
	

	20-21
	
	HOẠT ĐỘNG TRONG NHỮNG NGÀY HÈ
	
	
	90 phút
	

	22
	
	VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ CHỌN 
	
	
	45 phút
	

	23
	ỨNG DỤNG CŨA CHỬ TRANG TRÍ

 ( 4 TIẾT )
	CHỮ TRANG TRÍ
	
	
	45 phút
	

	24
	
	TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG
	
	
	45 phút
	

	25
	
	TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG
	
	
	45 phút
	

	26
	
	TRANG TRÍ TỰ DO
	
	
	45 phút
	KT giữa kì

	27
	MĨ THUẬT THỜI PHỤC HƯNG ( 2 TIẾT )
	VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG
	
	
	45 phút
	

	28
	
	MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI KÌ PHỤC HƯNG
	
	
	45 phút
	

	29
	VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI

( 7 TIẾT )
	KÍ HỌA
	
	
	45 phút
	

	30
	
	KÍ HỌA NGOÀI TRỜI
	
	
	45 phút
	

	31-32
	
	VẼ TRANH PHONG CẢNH
	
	
	90 phút
	

	33-34
	
	TRÒ CHƠI DÂN GIAN
	
	
	90 phút
	

	35
	
	TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP
	
	
	45 phút
	


                                                       Củ Chi, ngày 31 tháng 8 năm 2020


TTCM





GVBM

         Nguyễn Thị Thanh Tuyền                                               Lê Thị Hằng
DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT                      DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHẠM VĂN CỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢM TẢI

NĂM HỌC 2020 - 2021
BỘ MÔN: MĨ THUẬT    LỚP : 8

	TUẦN

Tiết
	CHỦ ĐỀ
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng
dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	TRANG TRÍ ĐỒ VẬT XUNG QUANH TA

( 6TIẾT )
	TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
	
	
	45 phút
	

	2
	
	TẠO DÁNG TRANG TRÍ CHẬU CẢNH
	
	
	45 phút
	

	3 - 4
	
	TẠO DÁNG VÀ TRANNG TRÍ MÂT NẠ
	
	
	90 phút
	

	5-6
	
	TRANG TRÍ LỀU TRẠI
	
	
	90 phút
	

	7
	Mĩ THUẬT VIỆT NAM 

( 4 TIẾT )
	SƠ LƯỢC MỈ THUẬT THỜI LÊ

TK XV ĐẾN TK XVIII
	
	
	45 phút
	

	8
	
	MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÊ TK XV ĐẾN TK XVIII
	
	
	45 phút
	

	9
	
	SƠ LƯỢC MỈ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1975


	
	
	45 phút
	

	10
	
	MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MT VIỆT NAN GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
	
	
	45 phút
	

	11-12
	LÒNG BIẾT ƠN 

( 6 TIẾT )
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
	
	
	90 phút
	KT giữa kì

	13-14
	
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH
	
	
	90 phút
	

	15-16
	
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM
	
	
	90 phút
	

	17-18
	TẬP VẼ NGƯỜI

( 6 TIẾT )
	GIỚI THIỆU TỈ LỆ KHUÔN MẶT NGƯỜI

( THỰC HÀNH: VẼ CHÂN DUNG)
	
	
	90 phút
	

	19-20
	
	GIỚI THIỆU TỈ LỆ CƠ THỂ NGƯỚI

( THỰC HÀNH: TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI)
	
	
	90 phút
	

	21-22
	
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
	
	
	90 phút
	

	23
	KHẨU HIỆU VÀ TRANH CỔ ĐỘNG 

( 3 TIẾT )
	VẼ TRANG TRÍ

TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU
	
	
	45 phút
	

	24-25
	
	VẼ TRANG TRÍ

TRANH CỔ ĐỘNG
	
	
	90 phút
	

	26-27
	NGÀY XỬA NGÀY XƯA

( 4 TIẾT )
	VẼ TRANG TRÍ

TRÌNH BÀY BÌA SÁCH
	
	
	90 phút
	

	28-29
	
	VẼ TRANG TRÍ

VẼ TRANH MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH
	
	
	90 phút
	KT giữa kì

	30
	MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI

 ( 2 TIẾT )
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI PHƯƠNG TÂY CUỐI TK XIX ĐẾN ĐẦU TK XX
	
	
	45 phút
	

	31
	
	MỘT SỐ TÁC GIẢ TÁC PHẨM TRƯỜNG PHÁI HỘI HỌA ẤN TƯỢNG
	
	
	45 phút
	

	32-33
	TĨNH VẬT

 ( 4 TIẾT)
	VẼ THEO MẪU:

TĨNH VẬT ( LỌ HOA VÀ QUẢ )
	
	
	90 phút
	

	34-35
	
	XÉ DÀN  LỌ HOA VÀ QUẢ
	
	
	90 phút
	


                                                                  Củ Chi, ngày 30 tháng 8 năm 2020


TTCM





               GVBM

         Nguyễn Thị Thanh Tuyền                                                            Trần Xuân Bình
DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT                      DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

PHẠM VĂN CỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢM TẢI

NĂM HỌC 2020 - 2021
BỘ MÔN: MĨ THUẬT    LỚP : 9

	TUẦN

Tiết
	CHỦ ĐỀ
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1
	THỜI TRANG VÀ CUỘC SỐNG 

( 4 TIẾT )
	TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
	
	
	45 phút
	

	2-3
	
	TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG
	
	
	90 phút
	

	4-5
	
	TRANG TRÍ HỘI TRƯỜNG
	
	
	90 phút
	

	6
	MĨ THUẬT VIỆT NAM VÀ CHÂU Á

( 4 TIẾT)
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN

( 1802 – 1945 )
	
	
	45 phút
	

	7
	
	CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
	
	
	45 phút
	

	8
	
	SƠ LƯỢC MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VIỆT NAM
	
	
	45 phút
	

	9
	
	SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ

NỀN MĨ THUẬT CHÂU Á
	
	
	45 phút
	

	10
	VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

( 7 TIẾT )
	PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
	
	
	45 phút
	

	11-12
	
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI LỄ HỘI
	
	
	90 phút
	

	13-14
	
	TẬP PHÓN TRANH ẢNH
	
	
	90 phút
	

	15
	
	TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI
	
	
	45 phút
	

	16
	
	VẼ TRANH:

ĐỀ TÀI TỰ CHỌN
	
	
	45 phút
	KT giữa kì

	17-18
	TĨNH VẬT

( 2 TIẾT)
	VẼ THEO MẪU:        TĨNH VẬT
	
	
	90 phút
	


                                           Củ Chi, ngày 30 tháng 8 năm 2020


TTCM





GVBM

                                                                                             Trần Xuân Bình
DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT                      DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

4

